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THÔNG TIN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỖ TRỢ
(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-VP ngày    /11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thông tin liên hệ (phone, zalo)
	Ghi chú

	A
	Khu vực Tây Quảng Ngãi (Tổ Công tác số 01)

	
	Phụ trách chung
	Nguyễn Trọng Tâm
	Phó Giám đốc Sở
	0967 898 833
	

	I 
	Các xã: Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, Đăk Kôi, Kon Braih, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Xốp, Ngọc Linh, Đăk PLô, Đăk Pék, Đăk Môn, Đăk Pxi, Đăk Mar, Đăk Ui, Ngọk Réo, Đăk Hà.

	1
	Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông và Chuyển đổi số
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về Chính quyền số 
	Hà Thanh Tuấn
	Trưởng phòng BCVT&CĐS
	0905 257 799
	

	
	Hướng dẫn về Hạ tầng số.
	Lê Minh Hoàng
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0982 133 377
	

	
	Chữ ký số
	Vũ Hà Ngọc Giang
	Kỹ sư CNTT hạng III
	0328782464
	

	
	Truyền thông về chuyển đổi số
	Lê Thị Thúy Vân
	Chuyên viên
	0983 378 742
	

	
	Hạ tầng mạng viễn thông:
	
	
	
	

	
	- VNPT
	Lê Anh Sỹ
	
	0916281689
	

	
	- Viettel
	Nguyễn Văn Chung
	Chuyên viên GPCNTT
	0985979777
	

	2 
	Lĩnh vực Khoa học và Đổi mới sáng tạo
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về hoạt động khoa học
	Nguyễn Thanh Xuân
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	0935 874 528
	

	
	Hướng dẫn về đổi mới sáng tạo
	Dương Thị Vân Thanh
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	098 441 3459
	

	3 
	Lĩnh vực Công nghệ, Sáng kiến, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân
	Nguyễn Thị Phượng
	P.Trưởng phòng
	0945 432 579
	

	4
	Lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
	Huỳnh Nguyễn Hoài Thương
	Chuyên viên Phòng TCĐLCL
	0978 708 086
	

	II
	Các xã, phường: Đăk Long, Ngọk Bay, Ia Chim, Đăk Rơ Wa, Ngọk Tụ, Đăk Tô, Kon Đào, Bờ Y, Sa Loong, Dục Nông, Sa Thầy, Sa Bình, Ya Ly, Rờ Kơi, Mo Rai, Ia Tơi, Ia Đal, Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk BLa

	1
	Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông và Chuyển đổi số
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về Chính quyền số 
	Hà Thanh Tuấn
	Trưởng phòng BCVT&CĐS
	0905 257 799
	

	
	Hướng dẫn về Hạ tầng số.
	Lê Minh Hoàng
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0982 133 377
	

	
	Chữ ký số
	Phạm Thanh Tuấn
	Chuyên viên
	0832451002
	

	
	Truyền thông về chuyển đổi số
	Nguyễn Văn Bình
	Kỹ sư hạng III
	0398 393 976
	

	
	Hạ tầng mạng viễn thông:
	
	
	
	

	
	- VNPT
	Lê Anh Sỹ
	
	0916281689
	

	
	- Viettel
	Nguyễn Văn Chung
	Chuyên viên GPCNTT
	0985979777
	

	2 
	Lĩnh vực Khoa học và Đổi mới sáng tạo
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về hoạt động khoa học
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	091 535 0177
	

	
	Hướng dẫn về đổi mới sáng tạo
	Dương Thị Vân Thanh
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	098 441 3459
	

	3 
	Lĩnh vực Công nghệ, Sáng kiến, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân
	Lương Như Hoàng
	Chuyên viên
	0938 032 078
	

	4
	Lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
	Trần Toàn Tài
	Chuyên viên Phòng TCĐLCL
	0914 011 991
	

	B
	[bookmark: _GoBack]Khu vực Đông Quảng Ngãi (Tổ Công tác số 02)

	
	Phụ trách chung
	Nguyễn Quốc Huy Hoàng
	Phó Giám đốc Sở
	0982 142 211
	

	I 
	Các xã, phường: Tịnh Khê, An Phú, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Trường Giang , Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Tây Trà Bồng, Trương Quang Trọng, Nghĩa Lộ, Cẩm Thành

	1
	Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông và Chuyển đổi số
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về Chính quyền số 
	Nguyễn Công Nguyên 
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0914.559.068
	

	
	Hướng dẫn về Hạ tầng số.
	Phạm Đông Dương
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0982.144.455
	

	
	Chữ ký số
	Đặng Bảo Hy
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0905.181.088
	

	
	Truyền thông về chuyển đổi số
	Trịnh Thị Thanh Thuận
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0965.808.282
	

	
	Hạ tầng mạng viễn thông:
	
	
	
	

	
	- VNPT
	Võ Thành Thuần
	GĐ Trung tâm CNTT
	0914067117
	

	
	- Viettel
	Chu Mạnh Tuấn
	Trưởng phòng KDGP
	0984189770
	

	2 
	Lĩnh vực Khoa học và Đổi mới sáng tạo
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về hoạt động khoa học
	Nguyễn Tạ Quyền
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	0914043300
	

	
	Hướng dẫn về đổi mới sáng tạo
	Hồ Thị Thanh Vân
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	0986647108
	

	3 
	Lĩnh vực Công nghệ, Sáng kiến, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân
	Trần Thị Cẩm Vân
	Trưởng phòng QLCN&CN
	0914166969
	

	4
	Lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
	Trần Lâm
	Chuyên viên Phòng TCĐLCL
	0905132288
	

	II
	Các xã: Ba Gia, Cà Đam, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Minh Long, Sơn Mai, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Ba Xa.

	1
	Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông và Chuyển đổi số
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về Chính quyền số 
	Nguyễn Công Nguyên 
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0914.559.068
	

	
	Hướng dẫn về Hạ tầng số.
	Phạm Đông Dương
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0982.144.455
	

	
	Chữ ký số
	Đặng Bảo Hy
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0905.181.088
	

	
	Truyền thông về chuyển đổi số
	Trịnh Thị Thanh Thuận
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0965.808.282
	

	
	Hạ tầng mạng viễn thông:
	
	
	
	

	
	- VNPT
	Võ Thành Thuần
	GĐ Trung tâm CNTT
	0914067117
	

	
	- Viettel
	Chu Mạnh Tuấn
	Trưởng phòng KDGP
	0984189770
	

	2 
	Lĩnh vực Khoa học và Đổi mới sáng tạo
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về hoạt động khoa học
	Nguyễn Tạ Quyền
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	0914043300
	

	
	Hướng dẫn về đổi mới sáng tạo
	Hồ Thị Thanh Vân
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	0986647108
	

	3 
	Lĩnh vực Công nghệ, Sáng kiến, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân
	Lê Ngọc Hiến
	Chuyên viên Phòng QLCN&CN
	0965001868
	

	4
	Lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
	Lê Hữu Dũng
	Phó Trưởng phòng TCĐLCL
	0913446465
	

	III
	Các xã, phường: Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Trà Giang, Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang, Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức, Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh; đặc khu Lý Sơn.

	1
	Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông và Chuyển đổi số
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về Chính quyền số 
	Nguyễn Công Nguyên 
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0914.559.068
	

	
	Hướng dẫn về Hạ tầng số.
	Phạm Đông Dương
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0982.144.455
	

	
	Chữ ký số
	Đặng Bảo Hy
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0905.181.088
	

	
	Truyền thông về chuyển đổi số
	Trịnh Thị Thanh Thuận
	Chuyên viên Phòng BCVT&CĐS
	0965.808.282
	

	
	Hạ tầng mạng viễn thông:
	
	
	
	

	
	- VNPT
	Võ Thành Thuần
	GĐ Trung tâm CNTT
	0914067117
	

	
	- Viettel
	Chu Mạnh Tuấn
	Trưởng phòng KDGP
	0984189770
	

	2 
	Lĩnh vực Khoa học và Đổi mới sáng tạo
	
	
	
	

	
	Hướng dẫn về hoạt động khoa học
	Nguyễn Tạ Quyền
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	0914043300
	

	
	Hướng dẫn về đổi mới sáng tạo
	Hồ Thị Thanh Vân
	Chuyên viên Phòng QLKH&ĐMST
	0986647108
	

	3 
	Lĩnh vực Công nghệ, Sáng kiến, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân
	Lê Ngọc Hiến
	Chuyên viên Phòng QLCN&CN
	0965001868
	

	4
	Lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
	Trần Thùy Trâm
	Chuyên viên Phòng TCĐLCL
	093573479
	





